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    Toµ ¸n nh©n d©n                  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  

HuyÖn Sãc S¬n- TP.Hµ Néi                     §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc 

         -----------------                                       ================ 
Sè: 43/2019/HSST  
Ngµy 26/4/2019 
 

Nh©n danh 

NƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn sãc s¬n-thµnh phè hµ néi 

 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n- Chñ to¹ phiªn toµ: ¤ng  Lª ViÖt Hïng. 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n:   - ¤ng  Vũ Anh Chi  

                                          - Bà Đào Thị Đoan 

Thư ký Toµ ¸n ghi biªn b¶n phiªn toµ: Ông Nguyễn Thanh tùng - C¸n bé 

toµ ¸n nh©n d©n HuyÖn Sãc S¬n. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n HuyÖn Sãc S¬n tham gia phiªn toµ: Ông 

Đào Văn Đạt –  KiÓm s¸t viªn. 

 Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2019 t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn Sãc S¬n - 

thµnh phè Hµ Néi xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè: 37/2019/HSST ngµy 03 

th¸ng 04 n¨m 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:49/2019/QĐXXST-

HS ngày 16 tháng 04 năm 2019 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn H - Sinh năm 1977; N¬i §KHKTT và chç ë: thôn 

Lương Lỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trình độ văn 

hóa 06/12; NghÒ nghiÖp: Tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Chức vụ đoàn, đảng; không; Con ông Nguyễn Văn Mẫn(đã chết) và con 

bà Lê Thị Miên; Vợ: Nguyễn Thị Lừng; có ba con: Lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh 

năm 2011. Theo danh chỉ bản số 93 lập ngày 15/01/2019 t¹i C«ng an huyÖn Sãc 

S¬n, thành phè Hà N«i thì bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị cáo tại ngoại, có 

mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại:  Anh Nguyễn Công H, sinh năm 1998 

Địa chỉ :  Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị  Trịnh Thị X, sinh  1975 
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Địa chỉ: Khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Do có quen biết với gia đình anh Nguyễn Công H, sinh năm 1998, trú tại 

thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội từ trước. Khoảng 08h30 

ngày 14/10/2018, Nguyễn Văn H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, có 

Biển kiểm soát 29S1 - 414.87 đến cửa hàng sửa chữa điện tử của anh H tại Khối 

5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chơi. Khi vào trong cửa hàng, H thấy anh 

H đang ngủ say, H nhìn thấy 01 chiếc tivi 42 inch nhãn hiệu Samsung đang 

được tháo ra để sửa chữa ở gần cửa ra vào nên nảy sinh ý định trộm cắp. Nguồn 

gốc chiếc tivi là tài sản của chị Trịnh Thị X, sinh năm 1975, trú tại khối 12, xã 

Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhờ anh H sửa chữa. H lắp lại chiếc tivi và bê 

lên xe máy Biển kiểm soát 29S1 – 414.87, rồi điều khiển chở chiếc tivi về cửa 

hàng sửa chữa điện tử của mình ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông 

Anh, Hà Nội. H lau chùi, kiểm tra thấy chiếc tivi vẫn hoạt động bình thường, H 

để sử dụng, nếu có ai mua thì H bán . Sau khi ngủ dậy, phát hiện bị mất trộm 

chiếc tivi, anh H đã kiểm tra hình ảnh camera phát hiện H là người trộm cắp 

chiếc tivi trên nên anh H nói chuyện với ông Nguyễn Công Phượng, sinh năm 

1971, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (là bố của 

anh H) về việc H trộm cắp chiếc tivi và ông Phượng gọi điện yêu cầu H đem trả 

lại chiếc tivi trên, đồng thời trình báo Công an huyện Sóc Sơn. Đến ngày 

18/10/2018, biết hành vi trộm cắp tivi bị phát hiện nên H đem trả cho anh H thì 

bị Cơ quan CSĐT – Công an huyện Sóc Sơn mời về trụ sở làm việc. H khai rõ 

hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 09 ngày 09/1/2019 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Sóc Sơn kết luận: 01 chiếc tivi Samsung 

màn hình Plasma, kích thước 42 inch, model PS42B450B1, không có chân đế, 

không có dây nối nguồn, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam, mua năm 2010, còn 

khoảng 20% giá trị so với mới có giá là 2.667.000đ                                                                                                                                                                                                
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Tại Cơ quan điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. 

Tại bản Cáo trạng số: 175/CT– VKS ngày 12/11/2018 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Sóc Sơn đã truy tố Nguyễn Văn H về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng 

của Viện kiểm sát đã truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.  

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa sau khi phân tích đánh giá tính chất vụ 

án giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố bị cáo và đề nghị HDXX áp 

dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm i,s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hính sự 2015.  

Xử phạt: Nguyễn Văn H mức án từ 06 đến 09 tháng tù về tội " Trộm cắp tài 

sản" thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án. 

- Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng. 

- Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không yêu cầu 

bị cáo phải bồi thường gì, nên không đặt ra giải quyết. 

- Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng đối với việc khởi tố điều tra, truy tố bị 

cáo Nguyễn Văn H của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn; 

Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn cũng như Kiểm 

sát viên, Điêu tra viên tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 

đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo và người liên quan không có 

khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng 

đều là hợp pháp. 

[2] Về nội dung, tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận hành vi 

phạm tội như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại 

phiên toà phù hợp với lời khai của người làm chứng, người bị hại, kết luận định 
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giá cũng như với các tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án. 

Do đó có đủ cơ sở xác định: Khoảng 08h30 ngày 14/10/2018, tại Khối 5, xã Phù 

Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Nguyễn Văn H đến cửa hàng của anh Nguyễn Công 

H thấy anh H đang ngủ say, H quan sát thấy 01 chiếc tivi 42 inch nhãn hiệu 

Samsung đang được tháo ra để sửa chữa ở gần cửa ra vào nên nảy sinh ý định 

chiếm đoạt tài sản.  Nguyễn Văn H lén lút trộm cắp của anh H 01 tivi 42 inch 

nhãn hiệu Samsung có trị giá 2.667.000đ. Hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của 

bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản" tội danh và hình phạt được 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

[3] Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội, đã trực tiếp xâm hại 

đến quyền sở hữu tài sản của người khác được Luật hình sự bảo vệ, gây hoang 

mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự 

xã hội ở địa phương. Do đó việc truy tố, xét xử bị cáo là cần thiết nhằm cải tạo, 

giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung. 

[4] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng xem xét tính chất vụ 

án, nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 

bị cáo.  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 Bộ 

luật hình sự. 

Về nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng; Quá trình điều tra và tại phiên toà đã thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; Tài sản đã được thu hồi trả lại cho người bị hại, đây là tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i,s khoản 1Điều 51 Bộ 

luật hình sự. 

XÐt bÞ c¸o cã n¬i c­ tró, æn ®Þnh, râ rµng, hµnh vi ph¹m téi mang tÝnh bét 

ph¸t, bÞ c¸o ®· nhËn thøc ®­îc sai ph¹m cña m×nh, bị cáo là lao động chính có 

03 con còn nhỏ. Do vËy thÊy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i c¸ch ly bÞ c¸o ra khái ®êi sèng 

x· héi mµ cho bÞ c¸o ®­îc c¶i t¹o t¹i ®Þa ph­¬ng còng cã ®ñ t¸c dông gi¸o dôc bÞ 

c¸o trë thµnh ng­êi c«ng d©n cã Ých cho x· héi. 
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[5] Về hình phạt bổ sung: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra Công an 

huyện Sóc Sơn đã xác minh điều kiện, hoàn cảnh kinh tế bị cáo làm nghề tự do, 

thu nhập không ổn định, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ngày 15/1/2019, Cơ quan CSĐT – Công an 

huyện Sóc Sơn đã trả lại chiếc tivi cho anh Nguyễn Công H, anh H đã trả lại cho 

chị X (là chủ sở hữu chiếc tivi trên). Cả anh H và chị X không yêu cầu H phải 

bồi thường về dân sự. Do đó, về trách nhiệm dân sự, không đặt ra giải quyết. 

[7] Về vật chứng: Đối với chiếc xe máy H sử dụng đi trộm cắp tài sản: Quá 

trình điều tra xác định chiếc xe mô tô H dùng làm phương tiện trộm cắp tài sản 

nhãn hiệu Honda Lead, Biển kiểm soát 29S1 – 414.87 là tài sản chung của vợ 

cH Nguyễn Văn H và vợ là chị Nguyễn Thị Lừng, sinh năm 1985, trú tại thôn 

Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Khi H dùng xe máy đi 

trộm cắp, chị Lừng không biết nên không đề cập xử lý chiếc xe máy trên trong 

vụ án này. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

 Vì các lẽ trên.   

QUYẾT ĐỊNH 

  Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 173; điểm i,s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật hình sự 2015.  Điều 106, Điều 136; Điều 331, Điều 333, Điều 336, Điều 337 

Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí Toà án. 

Xử phạt: Nguyễn Văn H:09 (Chín) tháng tù về tội " Trộm cắp tài sản" 

nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho UBND xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, 

TP Hà Nội giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”. 

Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm cho nhà nước. 
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Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản. 

Các Hội thẩm nhân dân                  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

                                                                         

 

 

 

                                                                            Lê Việt Hùng 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


